
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Bùi Nguyên Văn 02/03/1990 036090005450
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây lắp Hải 

Phong
Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Tp. HCM

2 Nguyễn Khắc Long 01/03/1983 001083004560
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần TVTK xây 
dựng HLC Đồng Văn

Đại học Xây dựng 

3 Nguyễn Tiến Ngọc 19/11/1990 001090034618 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Bảo Việt

Đại học Xây dựng

4 Bùi Xuân Trường 02/01/1980 034080000003 Kỹ sư điện, điện tử Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kế toán, 

kiểm toán Việt Nam
Học viện kỹ thuật quân sự

5 Phạm Quang Huy 05/06/1983 001083008734
Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường bộ
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Kế toán, 
kiểm toán Việt Nam

Đại học Giao thông vận  tải

6 Huỳnh Bá Phương 25/07/1973 082073000580
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng  công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH MTV tư vấn 
đầu tư và xây dựng Hà Châu

Đại học Kiến trúc Hà Nội

49 Đinh Quang Huy 27/10/1999 037099007217
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Công nghệ 
và Dịch vụ DH

Đại học xây dựng Hà Nội

8 Nguyễn Văn Kiên 01/03/1978 030078003248 Kỹ sư điện công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần CONINCO 
Máy xây dựng và Công 

trình công nghiệp

Đại học dân lập kỹ thuật 
công nghệ

9 Lê Công Cường 01/02/1987 040087014610
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi- Thủy điện
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần xây dựng 
FUHUCONS

Đại học Bách Khoa- Đại học 
Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây III

10 Phan Đình Ấn 20/02/1984 040084000339
Kỹ sư xây dựng ngành 
Kỹ sư kinh tế và Quản 

lý đô thị
Định giá xây dựng III

Viện Nghiên cứu Thiết kế 
Đô thị - Viện Quy hoạch Đô 
thị và Nông thôn Quốc Gia - 

Bộ Xây dựng

Đại học Xây dựng

11 Lê Viết Cường 27/03/1985 026085005601
Kỹ sư  Xây dựng 

chuyên ngành Xây 
dựng dân dụng và công 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn và 

Thương mại HLC
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

12 Văn Thị Hồng 20/08/1997 026197009651 Kỹ sư kinh tế Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty CP Tư vấn và 
Thương mại HLC

Đại học Xây dựng Hà Nội

Định giá xây dựng III

13
Phạm Thị Huyền 

Trang
16/08/1986 042186002439 Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng Xuân Mai

Đại học Thủy lợi

14 Lê Thái Sơn 29/09/1994 031094011864 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế Reenco Việt Nam
Đại học Giao thông vận tải

15 Đỗ Trần Trung 24/12/1995 001095020341
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Kumagai 
Gumi Nhật Bản

Đại học Giao Thông Vận Tải

16 Đinh Hoàng Sơn 15/09/1986 034086001580
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Thương 

Mại và Dịch vụ KTB
Đại học Hải Phòng

HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
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17 Ngô Đức Anh 02/04/1990 001090052051
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN 

SINH
Học viện kỹ thuật Quân sự

18 Nguyễn Thị Lĩnh 29/04/1996 01196041446 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP Kiến trúc Xây 

dựng Jicaroom
Đại học Xây dựng

19 Bùi Vũ Hiệp 08/03/1979 001079042417
Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư hạ 

tầng Phường Xuân Đỉnh
Đại học Giao thông Vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây II

20
Phạm Nguyễn 

Hoàng Sơn
15/06/1993 030093006046 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Hoàng Đức
Đại học giao thông vận tải

21 Lê Bá Toàn 14/10/1992 040092034163
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ 
thuật Việt Tiến

Đại học Xây Dựng

Quản lý dự án đầu tư xây III

22 Phạm Văn Thuấn 04/08/1969 001069009297
Kỹ sưu Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng 

Hưng Phú Thịnh
Đại học Xây Dựng Hà Nội

23 Nguyễn Quang Khải 18/03/1994 036094006370
Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Kỹ thuật 
Xây dựng Zhenxing Việt 

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

24 Bùi Thị Thu 16/04/1988 001188034874
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây III

25 Nguyễn Văn Quỳnh 01/06/1984 034084022207
Kỹ sư công trình giao 

thông công chính
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Thái Hưng 
Công Nghiệp

Đại học giao thông vận tải

26 Mai Xuân Thắng 02/01/1984 038084009415
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH NIVA - 
NEFT Việt Nam

Đại học giao thông vận tải

27 Bùi Xuân Tú 31/07/1990 036090009156
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Viện Khoa học và Công 
nghệ GTVT

Đại học Xây Dựng

28 Đồng Minh Tâm 12/12/1990 001190053805 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần kiến trúc 

và công nghệ HiHouse
Đại học xây dựng 

29 Tạ Hoàng Tuấn 10/09/1976 001076000664 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây II Công ty CP FBT Việt Nam Đại học Xây dựng Hà Nội

30 Trần Bình Trọng 28/05/1980 038080013444
Kỹ sư kỹ thuật viễn 

thông
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Công nghệ 
và Dịch vụ DH

Đại học Giao thông vận tải

31 Hoàng Văn Linh 18/12/1995 015095008043
kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
CÔNG TY TNHH 

TRINAPOWER VIỆT NAM
Đại học Điện Lực

32 Nguyễn Hữu Toàn 13/01/1994 031094011574 Kỹ sư kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Phát triển 

TN Hải Phòng
Đại học Giao thông Vận tải

33 Phùng Thị hồng Vân 08/08/1984 017184000197
Kỹ sư Kinh tế - Xây 

dựng
Định giá xây dựng II Công ty Cổ phần SJ Group Đại học Giao thông vận tải

34 Nguyễn Văn Hùng 28/09/1984 1084236315
Xây dựng dân dụng 

công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng HTV Việt Nam

Đại học Kiến trúcHà Nội

35 Nguyễn Văn Phố 29/07/1983 024083011377
Kỹ sư xây dựng ngành 
Công nghệ vật liệu xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Xây Dựng 

và Thương Mại AHG 
Đại học Xây dựng

36 Nguyễn Thành Bình 11/04/1987 046087011667
Kiến trúc sư Quy 

hoạch đô thị
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty CP ĐTXD và TM 
Nhật Việt

 Đại học Kiến trúc Hà Nội



37 Đào Khánh Duy 21/06/1983 001083020472

Kỹ sư  Xây dựng 
ngành KT Công trình -
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty CP ĐTXD và TM 

Nhật Việt
Đại học dân lập Phương 

Đông

Quản lý dự án đầu tư xây III

38 Vũ An Nguyên 26/01/1972 019072000025
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP ĐTXD và TM 

Nhật Việt
 Đại học Kiến trúc

39 Phạm Thanh Vân 07/11/1995 001195008070 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III
Công ty CP ĐTXD và TM 

Nhật Việt
 Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội
Quản lý dự án đầu tư xây III

40 Nguyễn Thanh Hà 21/06/1992 001192000250 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty TNHH KỸ nghệ 
xây dựng Nguyễn Gia

Trường Đại học xây dựng

41 Nguyễn Duy Tùng 28/03/1980 025080000263 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Công ty TNHH Tư vấn kiến 
trúc và Đầu tư xây dựng 

Song Nguyễn
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

42 Vũ Văn Thiệp 15/01/1990 034090008512 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kế toán, 

Kiểm toán Việt Nam
 Đại học Điện lực

43 Cấn Thanh Bình 10/09/1980 001080041705
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kế toán, 

Kiểm toán Việt Nam
Đại học Xây dựng

44 Hoàng Thanh Phúc 08/12/1974 038074023525
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Kế toán, 
Kiểm toán Việt Nam

Đại học Điện lực

Quản lý dự án đầu tư xây III

45 Ngô Văn Tùng 17/01/1992 001092017058
Kỹ thuật xây dựng 

Công trình Giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Kế toán, 
Kiểm toán Việt Nam

 Đại học Xây dựng

46 Nguyễn Hữu Hoàng 15/10/1997 040097012463 Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kế toán, 

Kiểm toán Việt Nam
 Đại học Mỏ - Địa chất

47 Nguyễn Văn Huy 14/09/1996 001096018687
Kỹ sư Quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Kế toán, 
Kiểm toán Việt Nam

 Đại học Kiến trúc Hà Nội

48 Cao Thị Nga 10/05/1979 040190000887 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Kinh doanh Bất động sản 

Hải Phát
Đại học Phương Đông

49 Đoàn Trần Hiếu 04/06/1981 040081000592
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư hạ 

tầng Phường Xuân Đỉnh
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây II


